
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA DINH Phụ lục 1

QUI MÔ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      tháng 9 năm 2025 của UBND xã Ba Dinh)

TT Nội dung

Tổng số
giai đoạn 2026-2030 Trong đó:

Số HS Số lớp
Số

Giáo
viên

Năm 2026
(Số liệu NH 2026-2027)

Năm 2027
(Số liệu NH 2027-2028)

Năm 2028
(Số liệu NH 2028-2029)

Năm 2029
(Số liệu NH 2029-2030)

Năm 2030
(Số liệu NH 2030-2031)

Số HS Số lớp Số Giáo
viên Số HS Số lớp Số Giáo

viên Số HS Số lớp Số Giáo
viên Số HS Số lớp Số Giáo

viên Số HS Số lớp Số Giáo
viên

I Mầm non
1 Trường MN Ba Giang 395 16 32 84 3 6 59 3 6 74 3 6 73 3 6 105 4 8
2 Trường MN Ba Dinh 981 46 102 181 9 20 190 9 20 200 9 20 200 9 20 210 10 22

Xã Ba Dinh 1.376 62 134 265 12 26 249 12 26 274 12 26 273 12 26 315 14 30
II Tiểu học
1 Trường TH Ba Dinh 1.862 85 130 387 17 26 390 17 26 370 17 26 355 17 26 360 17 26

2 Trường PTDTBT TH&THCS
Ba Giang (TH) 711 35 55 159 7 11 154 7 11 130 7 11 134 7 11 134 7 11

Xã Ba Dinh 2.573 120 185 546 24 37 544 24 37 500 24 37 489 24 37 494 24 37
II THCS
1 Trường THCS Ba Dinh - Ba Tô 1990 60 110 390 12 22 395 12 22 400 12 22 400 12 22 405 12 22

2
Trường PTDTBT TH&THCS
Ba Giang (THCS)

561 20 45 106 4 9 113 4 9 125 4 9 118 4 9 99 4 9

Xã Ba Dinh 2.551 80 155 496 16 31 508 16 31 525 16 31 518 16 31 504 16 31
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